	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 3839/LĐTBXH-PCTNXH
V/v Hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả về cai nghiện tại cộng đồng và gia đình.
	Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012


 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 9/3/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc Tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả về cai nghiện tại cộng đồng và gia đình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2012.
Để khuyến khích, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến khen thưởng một số tập thể, cá nhân tại Hội nghị. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục, hồ sơ khen thưởng như sau:
1. Đối tượng khen thưởng:
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện tại cộng đồng, gia đình gắn với các mô hình có hiệu quả, từ năm 1994 đến nay.
2. Hình thức khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tiêu chuẩn khen thưởng:
3.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
a. Đối với tập thể: Đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 3 năm trở lên.
- Có thành tích xây dựng và duy trì các hoạt động trong công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng: có sáng kiến, cải tiến trong tổ chức triển khai các hoạt động (tổ chức điều trị cắt cơn, giải độc; quản lý, giám sát người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách; dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện), thời gian thực hiện tối thiểu là 3 năm; mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội giúp người nghiện từ bỏ ma túy, giảm sử dụng lại ma túy, giảm phát sinh người nghiện mới (có số liệu cụ thể); các mô hình đã được địa phương tổng kết và đánh giá là hiệu quả, đã đưa vào báo cáo tổng kết mô hình của địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 1384/LĐTBXH-PCTNXH ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.
b. Đối với cá nhân: Đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên;
- Có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và duy trì mô hình, hoạt động cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng có hiệu quả.
3.2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
a. Đối với tập thể: Tập thể liên tục 2 lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Có thành tích xây dựng và duy trì các hoạt động trong công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng: có sáng kiến, cải tiến trong tổ chức triển khai các hoạt động (tổ chức điều trị cắt cơn, giải độc; quản lý, giám sát người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách; dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện); thời gian thực hiện tối thiểu là 3 năm; mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội giúp người nghiện từ bỏ ma túy, giảm sử dụng lại ma túy, giảm phát sinh người nghiện mới (có số liệu cụ thể); các mô hình đã được địa phương tổng kết và đánh giá là hiệu quả, đã đưa vào báo cáo tổng kết mô hình của địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 1384/LĐTBXH-PCTNXH ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.
b. Đối với cá nhân: Cá nhân 2 lần liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Có thành tích góp phần xây dựng và duy trì mô hình, hoạt động cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng có hiệu quả.
4. Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng
(Có phụ lục danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo).
- Các tỉnh, thành phố lựa chọn những tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại mục 3 nêu trên. Chú ý ưu tiên cho các cá nhân, tập thể trực tiếp triển khai công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở cấp cơ sở xã, phường, kể cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có đóng góp trong công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện sau cai.
5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:
a. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Công văn đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- 01 báo cáo thành tích (theo mẫu đính kèm) và 01 bản báo cáo tóm tắt thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng.
b. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và biên bản họp của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ý kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.
Hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH tặng bằng khen được lập thành 2 bộ; hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng bằng khen phải lập thành 2 bộ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tập thể và cá nhân được lựa chọn biểu dương khen thưởng tại hội nghị khẩn trương triển khai và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) số 2, Đinh Lễ, Hà Nội trước ngày 05/11/2012 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Chính phủ xét duyệt./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Lưu VP Bộ, Cục PCTNXH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trọng Đàm


 
DANH SÁCH
DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN
(Kèm theo công văn số 3839/LĐTBXH-PCTNXH ngày 22 tháng 10 năm 2012)
	TT
	Hình thức khen thưởng
	Đơn vị/cá nhân
	Đơn vị/cá nhân

	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	I
	Bằng khen Chính phủ
	 
	 

	1
	Sơn La (01 tập thể hoặc 01 cá nhân)
	 
	 

	2
	Nam Định (01 tập thể hoặc 01 cá nhân)
	 
	 

	3
	Lào Cai (01 tập thể hoặc 01 cá nhân)
	 
	 

	4
	Tuyên Quang (01 tập thể hoặc 01 cá nhân)
	 
	 

	5
	Cục PCTNXH (01 tập thể và 01 cá nhân)
	 
	 

	II
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
	23
	25

	1
	Tuyên Quang
	1
	1

	2
	Thái Nguyên
	2
	2

	3
	Khánh Hòa
	1
	1

	4
	Thanh Hóa
	2
	2

	5
	Hậu Giang
	1
	1

	6
	Quảng Nam
	1
	1

	7
	Ninh Bình
	1
	1

	8
	An Giang
	1
	1

	9
	Tp. HCM
	2
	2

	10
	Thái Bình
	1
	1

	11
	Hà Tĩnh
	1
	1

	12
	Lào Cai
	1
	2

	13
	Bạc Liêu
	2
	2

	14
	Sóc Trăng
	1
	1

	15
	Bình Dương
	1
	1

	16
	Hải Phòng
	1
	1

	17
	Nam Định
	1
	1

	18
	Sơn La
	2
	3


Mọi chi tiết xin liên hệ, đ/c Khuất Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội. Điện thoại: 043 9344491 - 0982105068. email: khuathuyen79@gmail.com
 

Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (đối với tập thể)
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm 2012


 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:
1- Đặc điểm, tình hình:
- Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ, không viết tắt)
- Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính:
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ...); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội).
- Cơ sở vật chất:
2- Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. Thành tích đạt được:
1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3- Thực hiện các nhiệm vụ khác:
III. Các hình thức đã được khen thưởng: (Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định), ghi rõ 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”).
 

	Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận
(ký, đóng dấu)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)


 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Chú ý: Phần dưới báo cáo thành tích để trống ít nhất 1/3 trang giấy để Bộ ký xác nhận)
 

Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (đối với cá nhân)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm 2012
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ tên, chức vụ:
- Đơn vị công tác (ghi rõ đầy đủ không viết tắt)
- Sinh ngày, tháng, năm:
- Quê quán:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II- Thành tích đạt được:
1- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2- Sơ lược thành tích của đơn vị:
3- Thành tích đạt được của cá nhân: Chú ý nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
III- Các hình thức đã đưọc khen thưởng:
Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). Ghi rõ 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
 

	Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)
	Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)


 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận
(ký, đóng dấu)
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Chú ý: Phần dưới báo cáo thành tích để trống ít nhất 1/3 trang giấy để Bộ ký xác nhận)
